
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH

Tổ Phường/xã

1 7/1 Nguyễn Duy Phương Anh 22/01/2006 Nam 117 Hòa Minh  Đà Nẵng Nguyễn Duy QuangTạm trú
Trần Anh 

Tông
2017

2 7/1 Nguyễn Thị Ngọc Vân 06/03/2006 Nữ 118 Hòa Minh  Đà Nẵng Nguyễn Thị Lan Hộ khẩu
LÂM QUAN 

THỰ
2005 81

3 7/2 Huỳnh Thị Như Hoài 22/03/2006 Nữ 125 Hòa Minh Quảng Nam Huỳnh Ngọc QuangHộ khẩu 2010 82

4 7/2 Đỗ Cao Trường Sơn 09/07/2006 Nam 123 Hòa Minh  Đà Nẵng Đỗ Văn Hưng Hộ khẩu
PHÙNG 

ĐÌNH HỔ
2003 84

5 7/2 Nguyễn Lưu Tín 19/01/2006 Nam 114 Hòa Minh  Đà Nẵng Nguyễn Vân Hộ khẩu
PHÙNG 

ĐÌNH HỔ
2009 87

6 7/2 Nguyễn Phương Trinh 10/12/2006 Nữ 119 Hòa Minh  Đà Nẵng Nguyễn Tấn Lộc Hộ khẩu
Trần Anh 

Tông
2014 82

7 7/2 Nguyễn Vũ Diễm Uyên 06/05/2006 Nữ 121 Hòa Minh  Đà Nẵng Nguyễn Phong Hộ khẩu
HỒ TÙNG 

MẬU
2009 83

8 7/3 Nguyễn Thanh Hậu 17/02/2006 Nam 119 Hòa Minh  Đà Nẵng Nguyễn Thành PhúcTạm trú 2011 82

9 7/3 Nguyễn Thị Thanh Hiền 06/05/2006 Nữ 121 Hòa Minh  Đà Nẵng Nguyễn Văn Nhớ Hộ khẩu
LÂM QUAN 

THỰ
2006 83

10 7/3 Lê Ngọc Khánh 09/08/2006 Nữ 109 Hòa Minh  Đà Nẵng Lê Tấn Chương Hộ khẩu 2007 15

11 7/3 Lê Duy Lân 14/06/2006 Nam 125 Hòa Minh  Đà Nẵng Lê Duy Long Hộ khẩu P CHÍ KIÊN 2004 84

12 7/3 Nguyễn Thái Mỹ Linh 11/07/2006 Nữ 125 Hòa Minh  Đà Nẵng Nguyễn Thị Hải Hộ khẩu P CHÍ KIÊN 2008 84

HK 

NĂM

TỔ 

CŨ

UBND QUẬN LIÊN CHIỂU

ST

T
Lớp Họ và tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƯỜNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh
Giới

tính

Chỗ ở hiện nay

Nơi sinh Họ và tên cha (mẹ) Ghi chú

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 7 CHUYỂN VỀ TRƯỜNG THCS NGUYÊN CHƠN NĂM HỌC 2019-2020
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13 7/4 Bùi Quốc Anh 09/08/2006 Nam 126 Hòa Minh  Đà Nẵng Bùi Mạnh Hà Hộ khẩu
LÊ VĂN 

THỊNH
2016

14 7/4 Lê Thị Minh Anh 30/07/2006 Nữ 120 Hòa Minh  Đà Nẵng Lê Văn Thanh Hộ khẩu
LÂM QUAN 

THỰ
2007 82

15 7/4 Trương Phan Hoàng Giang 27/02/2005 Nữ 108 Hòa Minh Đà Nẵng Trương Văn Mỹ Hộ khẩu
PHÙNG 

HƯNG

16 7/4 Nguyễn Thị Mỹ Kiều 22/10/2006 Nữ 118 Hòa Minh  Đà Nẵng Nguyễn Văn Thìn Hộ khẩu
LÂM QUAN 

THỰ
2013

17 7/4 Nguyễn Trịnh Uyển Nhi 21/04/2006 Nữ 124 Hòa Minh  Đà Nẵng Nguyễn Văn NghĩaHộ khẩu P CHÍ KIÊN 2013

18 7/4 Võ Văn Tiến 03/12/2004 Nam 109 Hòa Minh  Đà Nẵng Nguyễn Văn Lộc Tạm trú
LÂM QUAN 

THỰ
2013 79

19 7/4 Trương Phước Tường 10/11/2006 Nam 121 Hòa Minh  Đà Nẵng Trương Phước LongHộ khẩu
LÂM QUAN 

THỰ
2007 83

20 7/4 Nguyễn Minh Trí 14/4/2006 Nam 113 Hòa Minh  Đà Nẵng Nguyễn Minh TâmTạm trú
LÊ VĂN 

THỊNH

21 7/5 Hồ Thị Kim Chi 18/02/2006 Nữ 122 Hòa Minh  Đà Nẵng Hồ Đắc Nhựt Hộ khẩu
PHÙNG 

ĐÌNH HỔ
2012 83

22 7/5 Nguyễn Tấn Lộc 09/06/2006 Nam 117 Hòa Minh  Đà Nẵng Nguyễn Tấn Tài Tạm trú
Trần Anh 

Tông
2008 81

23 7/5 Trần Minh Tú 07/04/2006 Nam 117 Hòa Minh  Đà Nẵng Trần Tuấn Tạm trú
Trần Anh 

Tông
2010 81

24 7/5 Nguyễn Ngọc Tường Vy 17/02/2006 Nữ 109 Hòa Minh  Quảng NamNguyễn Thanh Vũ Tạm trú
LÂM QUAN 

THỰ
2010 79

25 7/5 Võ Nguyễn Thị Kim Khánh 02/9/2006 Nữ 48 Hòa Minh Đà Nẵng Võ Thị Huệ Tạm trú TÔ HIỆU

HIỆU TRƯỞNG
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